
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Trần Thị Diễm My

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Nguyễn Bạch Quỳnh Anh Nữ 05 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0949 . 827 . 667 T T 8/4 9/1 Nam:

2 Phạm Hoàng Tuấn Anh Nam 14 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 703 . 774 K T 8/4 9/1 24

3 Nguyễn Mai Thiên Ân Nữ 10 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0797 . 585 . 002 K T 8/7 9/1

4 Chiêm Gia Bảo Nam 20 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 514 . 873 T T 8/5 9/1 Nữ:

5 Nguyễn Gia Bảo Nam 24 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 073 . 277 T T 8/4 9/1 27

6 Lê Ngọc Khánh Băng Nữ 19 08 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0902 . 724 . 529 T T 8/7 9/1

7 Đoàn Thanh Bình Nam 26 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 637 . 217 K T 8/3 9/1 Tốt:

8 Nguyễn Thái Bình Nam 22 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 525 . 957 Đ T 8/1 9/1 22

9 Lê Ngọc Phương Dung Nữ 05 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 832 . 752 T T 8/4 9/1

10 Trần Thành Đạt Nam 20 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0399 . 933 . 390 K T 8/5 9/1 Khá:

11 Trần Thanh Hằng Nữ 15 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0793 . 037 . 170 K T 8/2 9/1 23

12 Huỳnh Như Phúc Hợp Nữ 17 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/5 9/1

13 Bùi Chí Hùng Nam 27 08 2011 Tỉnh Đắk Lắk 0372 . 158 . 854 K T 8/7 9/1 Đạt:

14 Nguyễn Quốc Huy Nam 02 12 2011 Thành phố Cần Thơ 0374 . 649 . 573 Đ T 8/5 9/1 6

15 Phạm Minh Huy Nam 24 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 088 . 243 Đ T 8/1 9/1

16 Đặng Thị Thu Hương Nữ 27 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0352 . 915 . 082 T T 8/7 9/1 C.đạt

17 Phạm Gia Khang Nam 05 12 2011 Tỉnh Đồng Nai 0352 . 502 . 788 K T 8/7 9/1 0

18 Nguyễn Phương Linh Nữ 01 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 134 . 058 T T 8/5 9/1

19 Nguyễn Minh Luân Nam 10 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0978 . 737 . 224 T T 8/7 9/1

20 Võ Nguyễn Kiều My Nữ 12 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0905 . 942 . 977 K T 8/7 9/1

21 Tống Hữu Bảo Nam Nam 08 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 176 . 241 T T 8/5 9/1

22 Nguyễn Võ Hoàng Ngân Nữ 26 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 126 . 007 T T 8/2 9/1

23 Trương Thị Kim Ngân Nữ 12 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 999 . 600 K T 8/4 9/1

24 Võ Hoàng Khánh Ngân Nữ 17 11 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0906 . 954 . 973 Đ T 8/2 9/1

25 Trần Hoàng Nghĩa Nam 14 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 296 . 962 K T 8/7 9/1

26 Trần Trọng Nghĩa Nam 08 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 768 . 126 T T 8/2 9/1

27 Huỳnh Phi Trúc Nguyên Nữ 26 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0974 . 222 . 470 T T 8/5 9/1

28 Nguyễn Thị Thanh Nhã Nữ 11 04 2011 Thành phố Huế 0707 . 681 . 432 K T 8/5 9/1

29 Hồ Thị Phương Nhi Nữ 17 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 767 . 763 K T 8/2 9/1

30 Nguyễn Lâm Yến Nhi Nữ 18 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 930 . 997 T T 8/5 9/1

31 Nguyễn Ngọc Bảo Như Nữ 11 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 617 . 326 K T 8/2 9/1

32 Đỗ Hoàng Sa Phi Nam 06 07 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0899 . 491 . 022 K T 8/7 9/1

33 Đỗ Minh Quân Nam 31 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 745 . 330 T T 8/1 9/1

34 Yacob Rohanir Nữ 18 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0706 . 958 . 461 Đ T 8/5 9/1

35 Muhammad Abdus Salam Nam 02 02 2011 Tỉnh Tây Ninh 0794 . 391 . 774 K T 8/5 9/1

36 Vũ Cao Tấn Tài Nam 11 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 815 . 611 T T 8/5 9/1

37 Huỳnh Thị Ngọc Tâm Nữ 23 08 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0378 . 462 . 510 K T 8/7 9/1

38 Trần Nhã Thanh Nữ 04 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0353 . 709 . 342 T T 8/2 9/1

39 Vũ Ngọc Thanh Thanh Nữ 01 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 877 . 695 T T 8/7 9/1

40 Nguyễn Phú Thành Nam 19 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0969 . 839 . 109 Đ T 8/2 9/1

41 Đỗ Quang Thông Nam 26 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0945 . 582 . 037 T T 8/4 9/1

42 Phan Thanh Thuận Nam 04 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0796 . 897 . 344 T T 8/7 9/1

43 Trương Minh Tiến Nam 07 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 160 . 490 T T 8/1 9/1

44 Đào Ngọc Thùy Trang Nữ 20 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 282 . 746 K T 8/7 9/1

45 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Nữ 03 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0977 . 867 . 743 T T 8/2 9/1

46 Lê Đức Trí Nam 06 05 2011 Tỉnh An Giang 0939 . 464 . 030 K T 8/5 9/1

47 Mai Lê Minh Trí Nam 16 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 103 . 206 K T 8/7 9/1

48 Nguyễn Ngọc Tố Trinh Nữ 23 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 650 . 174 K T 8/1 9/1

49 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 10 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0334 . 389 . 051 K T 8/4 9/1

50 Nhan Hải Yến Nữ 28 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 861 . 444 T T 8/4 9/1

51 Trương Vũ Phi Yến Nữ 06 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 191 . 715 K T 8/1 9/1
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Phan Trọng Chinh

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Lê Tăng Kiến An Nam 29 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 556 . 653 K T 8/6 9/2 x Nam:

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 11 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 500 . 546 T T 8/1 9/2 x 25

3 Trần Phương Anh Nữ 07 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0339 . 368 . 584 T T 8/6 9/2 x

4 Nguyễn Ngọc Ấn Nữ 16 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/6 9/2 x Nữ:

5 Đào Gia Bảo Nam 20 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 832 . 663 K T 8/3 9/2 x 26

6 Huỳnh Gia Bảo Nam 15 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 635 . 900 T T 8/1 9/2 x

7 Trần Gia Bảo Nam 22 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0969 . 174 . 717 K T 8/1 9/2 x Tốt:

8 Lê Hồng Đào Nữ 22 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 061 . 248 T T 8/6 9/2 x 24

9 Trần Minh Đạt Nam 04 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 183 . 926 K T 8/6 9/2 x

10 Lê Thanh Hải Nam 24 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 469 . 330 K K 8/3 9/2 x Khá:

11 Lê Ngọc Gia Hân Nữ 28 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 700 . 480 K T 8/3 9/2 x 26

12 Phan Bảo Hân Nữ 19 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 700 . 799 K T 8/3 9/2 x

13 Lê Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 10 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 066 . 531 K T 8/6 9/2 x Đạt:

14 Ngô Quốc Hữu Nam 08 03 2011 Thành phố Hà Nội 0359 . 843 . 343 T T 8/3 9/2 x 1

15 Lê Trần Phúc Khang Nam 11 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 583 . 575 T T 8/6 9/2 x

16 Lê Trọng Khang Nam 07 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 367 . 823 K T 8/6 9/2 x C.đạt

17 Lương Duy Khang Nam 23 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0386 . 825 . 594 T T 8/6 9/2 x 0

18 Nguyễn Khánh Nam 10 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 331 . 404 K T 8/3 9/2 x

19 Lê Hoàng Kim Nữ 20 08 2011 Tỉnh Tây Ninh 0908 . 378 . 619 K T 8/6 9/2 x

20 Huỳnh Thị Ngọc Lan Nữ 06 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 378 . 307 T T 8/3 9/2 x

21 Đỗ Hoàng Minh Nam 25 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 595 . 698 K T 8/6 9/2 x

22 Lê Đại Nam Nam 30 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 474 . 870 K T 8/1 9/2 x

23 Bùi Nguyễn Thanh Ngân Nữ 07 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 039 . 403 T T 8/3 9/2 x

24 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 21 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0983 . 050 . 363 K T 8/6 9/2 x

25 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân Nữ 21 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 948 . 892 T T 8/1 9/2 x

26 Trần Thị Thúy Ngân Nữ 02 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 736 . 576 T T 8/3 9/2 x

27 Hồng Khánh Ngọc Nữ 20 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0974 . 960 . 183 T T 8/1 9/2 x

28 Trần Thiện Nhân Nam 24 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 844 . 858 T T 8/3 9/2 x

29 Phạm Ngọc Bảo Nhi Nữ 28 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0989 . 114 . 168 T T 8/7 9/2 x

30 Trịnh Gia Ý Nhi Nữ 06 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 673 . 063 K T 8/3 9/2 x

31 Nguyễn Trần Thành Phúc Nam 09 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 197 . 723 Đ T 8/6 9/2 x

32 Trần Nguyễn Hoàng Phúc Nam 26 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0972 . 509 . 063 K T 8/1 9/2 x

33 Mai Hoàng Quân Nam 19 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/3 9/2 x

34 Dương Ngọc San Nữ 21 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 163 . 726 T T 8/6 9/2 x

35 Hasima Sarah Nữ 18 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0968 . 177 . 703 T T 8/1 9/2 x

36 Nguyễn Khánh Hoàng Thành Nam 24 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0949 . 607 . 990 K T 8/6 9/2 x

37 Tô Đặng Quốc Thắng Nam 09 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0388 . 885 . 893 K T 8/3 9/2 x

38 Phan Quốc Thịnh Nam 16 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0704 . 090 . 043 T T 8/3 9/2 x

39 Nguyễn Anh Thư Nữ 06 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 544 . 552 K T 8/6 9/2 x

40 Lê Quang Tiến Nam 04 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 386 . 450 T T 8/6 9/2 x

41 Nguyễn Văn Tiến Nam 19 09 2011 Thành phố Đà Nẵng 0903 . 264 . 632 T T 8/3 9/2 x

42 Trần Trọng Tính Nam 09 11 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0901 . 377 . 987 K T 8/6 9/2 x

43 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 15 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 339 . 164 K T 8/3 9/2 x

44 Trần Phương Trinh Nữ 17 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 205 . 537 T T 8/1 9/2 x

45 Nguyễn Thái Tuấn Nam 22 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 725 . 582 K T 8/3 9/2 x

46 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 31 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0775 . 795 . 950 T T 8/1 9/2 x

47 Phạm Nguyễn Thanh Uyên Nữ 30 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0915 . 443 . 913 T T 8/1 9/2 x

48 Đỗ Nguyễn Thanh Vân Nữ 18 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0765 . 275 . 657 T T 8/1 9/2 x

49 Võ Thị Tường Vi Nữ 19 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/3 9/2 x

50 Bùi Lê Thảo Vy Nữ 17 10 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0828 . 893 . 326 K T 8/7 9/2 x

51 Đoàn Phạm Tường Vy Nữ 19 08 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0909 . 289 . 239 T T 8/1 9/2 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Phan Túc Trí

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Lê Đặng Phương Anh Nữ 10 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 348 . 332 T T 8/1 9/3 Nam:

2 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 16 01 2011 Tỉnh Tây Ninh 0917 . 783 . 116 T T 8/3 9/3 24

3 Nguyễn Phùng Lan Anh Nữ 30 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0775 . 992 . 043 Đ T 8/2 9/3

4 Nguyễn Trịnh Minh Anh Nữ 05 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 764 . 487 T T 8/2 9/3 Nữ:

5 Trương Hoàng Anh Nam 30 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/7 9/3 27

6 Đặng Minh Châu Nữ 05 11 2009 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 659 . 287 K T 8/1 9/3

7 Dương Đình Thành Công Nam 02 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0399 . 622 . 579 K T 8/1 9/3 Tốt:

8 Bùi Trần Ánh Dương Nữ 12 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 810 . 982 T T 8/5 9/3 22

9 Nguyễn Hải Đăng Nam 22 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/7 9/3

10 Cao Phan Minh Hào Nam 22 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0983 . 938 . 427 T T 8/1 9/3 x Khá:

11 Lê Ngọc Hân Nữ 30 05 2011 Tỉnh Lâm Đồng 0936 . 781 . 717 K T 8/5 9/3 22

12 Phạm Ngọc Hân Nữ 07 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 453 . 026 T T 8/1 9/3

13 Nguyễn Thanh Hoài Nữ 19 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 009 . 990 T T 8/4 9/3 Đạt:

14 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 23 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 267 . 706 K T 8/2 9/3 7

15 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 16 12 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0763 . 578 . 630 T T 8/7 9/3

16 Nguyễn Minh Hữu Nam 06 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 337 . 558 T T 8/5 9/3 C.đạt

17 Nguyễn Minh Hy Nam 20 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 732 . 722 T T 8/7 9/3 0

18 Nguyễn Đinh Ngọc Khang Nam 22 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0945 . 619 . 022 T T 8/7 9/3

19 Phạm An Khang Nam 21 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 182 . 363 Đ T 8/5 9/3

20 Phạm Đăng Khoa Nam 02 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 761 . 167 T T 8/6 9/3

21 Nguyễn Trương Gia Lâm Nữ 17 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 713 . 091 T T 8/1 9/3

22 Nguyễn Dương Uyên Linh Nữ 16 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0942 . 481 . 456 K T 8/4 9/3

23 Lê Gia Long Nam 17 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 285 . 708 K T 8/5 9/3

24 Huỳnh Tuệ Mẫn Nữ 20 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 633 . 054 T T 8/4 9/3

25 Huỳnh Quốc Minh Nam 06 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 003 . 314 T T 8/7 9/3

26 Ly Na Nữ 30 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0962 . 086 . 914 K T 8/2 9/3

27 Bùi Nhật Nam Nam 23 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 648 . 477 Đ T 8/5 9/3

28 Võ Phạm Kim Ngân Nữ 06 09 2010 Tỉnh Vĩnh Long 0703 . 770 . 486 Đ T 8/4 9/3

29 Nguyễn Bảo Nghi Nữ 21 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 133 . 633 K T 8/5 9/3

30 Nguyễn Đoàn Bá Nhân Nam 26 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0763 . 131 . 827 K T 8/2 9/3

31 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 08 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0392 . 583 . 360 K T 8/4 9/3

32 Trần Tuấn Phát Nam 04 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0588 . 643 . 892 Đ T 8/2 9/3

33 Phạm Nguyễn Bảo Phong Nam 21 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 434 . 305 K T 8/4 9/3

34 Ngô Gia Phú Nam 29 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0398 . 725 . 460 T T 8/7 9/3

35 Trần Tiến Tâm Nam 15 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 102 . 571 K K 8/3 9/3

36 Lương Thế Thành Nam 16 06 2011 Thành phố Cần Thơ 0931 . 277 . 859 K T 8/4 9/3

37 Trần Tiến Thành Nam 21 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 603 . 695 T T 8/5 9/3

38 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 26 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 222 . 348 T T 8/5 9/3

39 Nguyễn Thị Ngọc Thư Nữ 16 06 2010 Tỉnh Đồng Tháp 0702 . 716 . 884 K T 8/7 9/3

40 Nguyễn Vũ Kim Thư Nữ 25 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 944 . 981 K T 8/5 9/3

41 Nguyễn Ngọc Kiều Tiên Nữ 18 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 718 . 073 K T 8/5 9/3

42 Vương Thị Thu Trang Nữ 29 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 643 . 947 Đ T 8/4 9/3

43 Dương Ngọc Trâm Nữ 12 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 922 . 887 T T 8/5 9/3

44 Bùi Ngọc Trân Nữ 19 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 837 . 698 K T 8/2 9/3

45 Bùi Anh Trí Nam 16 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0981 . 686 . 279 Đ T 8/4 9/3

46 Trần Văn Trí Nam 26 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 446 . 011 K T 8/7 9/3

47 Phạm Thanh Trúc Nữ 30 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 745 . 162 K T 8/5 9/3

48 Nguyễn Hồng Vân Nữ 09 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 828 . 695 T T 8/7 9/3

49 Trần Thiên Vương Nam 30 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 831 . 140 T T 8/1 9/3

50 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 24 11 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0908 . 963 . 950 K T 8/5 9/3

51 Muhammad Yunus Nam 26 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 152 . 312 T T 8/5 9/3
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Hồ Phi Giao

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Lê Quỳnh Anh Nữ 05 11 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0704 . 705 . 373 T T 8/5 9/4 Nam:

2 Mohammead Arafat Nam 11 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 858 . 481 K T 8/5 9/4 24

3 Nguyễn Quốc Chung Nam 01 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0984 . 882 . 379 K T 8/5 9/4

4 Nguyễn Phương Duy Nam 14 12 2011 Tỉnh Đồng Nai 0908 . 979 . 857 T T 8/2 9/4 Nữ:

5 Phan Thành Duy Nam 20 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 761 . 008 T T 8/1 9/4 27

6 Đặng Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 11 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0976 . 518 . 104 K T 8/5 9/4

7 Lê Trọng Đức Nam 27 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 925 . 077 K T 8/1 9/4 Tốt:

8 Đỗ Lê Khánh Hào Nam 28 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 066 . 629 Đ K 8/2 9/4 22

9 Lê Nguyễn Gia Hân Nữ 16 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 312 . 931 K T 8/7 9/4

10 Trần Thị Quỳnh Hương Nữ 04 06 2011 Tỉnh Đồng Nai 0947 . 945 . 685 T T 8/2 9/4 Khá:

11 Nguyễn Đăng Khôi Nam 20 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 492 . 767 T T 8/7 9/4 22

12 Trần Tuấn Khôi Nam 19 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0898 . 504 . 749 T T 8/2 9/4

13 Hồ Ngọc Thiên Kim Nữ 25 06 2011 Tỉnh Đồng Nai 0908 . 473 . 808 T T 8/4 9/4 Đạt:

14 Lê Hoàng Mỹ Kim Nữ 19 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 756 . 493 T T 8/1 9/4 7

15 Ngô Thị Hoàng Kim Nữ 04 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 Đ T 8/2 9/4

16 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 25 10 2011 Tỉnh Cà Mau 0947 . 153 . 404 K T 8/4 9/4 C.đạt

17 Phan Hoàng Bảo Long Nam 20 03 2011 Tỉnh Lâm Đồng 0836 . 086 . 566 T T 8/3 9/4 0

18 Huỳnh Tấn Lộc Nam 12 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0976 . 777 . 478 K T 8/4 9/4

19 Nguyễn Thành Nam Nam 16 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 222 . 893 T T 8/5 9/4

20 Huỳnh Nguyễn Thúy Nga Nữ 17 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/4 9/4

21 Bùi Lê Bảo Ngọc Nữ 24 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 666 . 043 T T 8/7 9/4

22 Nguyễn Đoàn Quỳnh Ngọc Nữ 15 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 249 . 312 K T 8/7 9/4

23 Vũ Thành Nhân Nam 02 09 2009 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 665 . 884 Đ T 8/5 9/4

24 Đoàn Minh Nhật Nam 28 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 724 . 482 Đ T 8/1 9/4

25 Nguyễn Anh Nhật Nam 26 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 846 . 759 K T 8/1 9/4

26 Văn Hoàng Tuyết Nhi Nữ 21 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 084 . 509 K T 8/6 9/4

27 Đặng Thị Như Nữ 06 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0973 . 413 . 417 T T 8/4 9/4

28 Lê Ngọc Huỳnh Như Nữ 15 12 2011 Tỉnh Đồng Nai 0785 . 847 . 823 Đ T 8/2 9/4

29 Phan Dương Bảo Như Nữ 15 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 787 . 572 K T 8/4 9/4

30 Dương Thiên Phú Nam 22 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 091 . 044 K T 8/5 9/4

31 Võ Nhật Quang Nam 07 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 695 . 088 T T 8/4 9/4

32 Lê Thị Diễm Quỳnh Nữ 17 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0979 . 611 . 566 T T 8/5 9/4

33 Lê Tấn Sang Nam 25 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 352 . 634 T T 8/4 9/4

34 Nguyễn Võ Thanh Sang Nam 09 07 2011 Tỉnh Quảng Ngãi 0964 . 442 . 787 T T 8/2 9/4

35 Vũ Thành Tâm Nam 28 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 665 . 884 K T 8/5 9/4

36 Lê Phạm Phước Thiên Nam 20 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 042 . 930 T T 8/4 9/4

37 Nguyễn Tuấn Thịnh Nam 02 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0896 . 485 . 774 K T 8/7 9/4

38 Nguyễn Vũ Thịnh Nam 13 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 187 . 863 K T 8/2 9/4

39 Dương Ngọc Minh Thy Nữ 26 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0384 . 522 . 450 K T 8/4 9/4

40 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 08 07 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0938 . 569 . 153 K T 8/7 9/4

41 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 20 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 T T 8/2 9/4

42 Đặng Tú Trân Nữ 06 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 598 . 793 K T 8/4 9/4

43 Võ Huỳnh Thanh Trúc Nữ 18 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 490 . 062 Đ T 8/5 9/4

44 Ngô Ngọc Cát Tường Nữ 08 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0799 . 868 . 268 T T 8/2 9/4

45 Bùi Minh Phương Uyên Nữ 18 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0772 . 999 . 291 T T 8/7 9/4

46 Nguyễn Thanh Vinh Nam 14 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 656 . 376 K T 8/5 9/4

47 Đỗ Ngọc Phương Vy Nữ 09 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0363 . 938 . 961 K T 8/4 9/4

48 Phùng Nguyễn Khánh Vy Nữ 26 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0772 . 950 . 529 T T 8/4 9/4

49 Trần Yến Vy Nữ 04 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 081 . 942 K T 8/4 9/4

50 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 10 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0798 . 999 . 114 T T 8/1 9/4

51 Jac Ky Ya Nam 30 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 405 . 235 Đ T 8/1 9/4
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Thị Thu Hằng

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Mo Ha Mad Aly Nam 02 11 2011 Tỉnh An Giang 0703 . 337 . 679 K T 8/4 9/5 Nam:

2 Ngô Xuân An Nam 24 10 2009 Tỉnh Tây Ninh 0366 . 099 . 680 Đ T 8/5 9/5 26

3 Vũ Hồ Vân Anh Nữ 28 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 575 . 557 T T 8/6 9/5 x

4 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 10 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 722 . 441 K K 8/4 9/5 Nữ:

5 Phạm Nhựt Thiên Bảo Nam 09 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 648 . 960 K T 8/2 9/5 25

6 Lê Trần Minh Duy Nam 05 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 650 . 392 T T 8/6 9/5 x

7 Trần Minh Đạt Nam 19 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 371 . 282 K T 8/4 9/5 Tốt:

8 Ab Do Ro Man Sa Ni Giah Nữ 05 09 2011 Tỉnh An Giang 0393 . 729 . 634 K T 8/1 9/5 21

9 Nguyễn Tô Ngọc Hân Nữ 03 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 796 . 916 T T 8/6 9/5 x

10 Huỳnh Thị Thanh Hiền Nữ 09 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 066 . 094 K T 8/2 9/5 Khá:

11 Nguyễn Quốc Hoàng Nam 18 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 577 . 731 K T 8/4 9/5 24

12 Trần Lê Minh Hoàng Nam 15 06 2011 Tỉnh Đắk Lắk 0933 . 011 . 301 T T 8/3 9/5 x

13 Lý Ngọc Minh Huy Nam 09 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 359 . 949 Đ T 8/4 9/5 Đạt:

14 Lê Nguyên Khang Nam 04 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 307 . 079 T T 8/3 9/5 x 6

15 Nguyễn Hoàng Khang Nam 25 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 026 . 578 K T 8/4 9/5

16 Huỳnh Anh Kiệt Nam 17 09 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0789 . 998 . 261 T T 8/6 9/5 x C.đạt

17 Trần Anh Kiệt Nam 17 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0986 . 616 . 300 T T 8/6 9/5 x 0

18 Võ Hoàng Mỹ Kim Nữ 25 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 238 . 249 T T 8/3 9/5 x

19 Đỗ Thị Khánh Linh Nữ 26 12 2011 Thành phố Hà Nội 0909 . 371 . 824 T T 8/6 9/5 x

20 Bùi Hữu Luân Nam 30 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0896 . 454 . 792 T T 8/3 9/5 x

21 Mo Ha Mad A Ly Nam 13 04 2010 Tỉnh An Giang 0977 . 763 . 343 Đ T 8/7 9/5

22 Bành Hà Mi Nữ 14 12 2010 Tỉnh An Giang 0967 . 671 . 718 K T 8/7 9/5

23 Trần Lê Nam Nam 11 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0853 . 349 . 683 K T 8/1 9/5

24 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 23 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 766 . 974 T T 8/6 9/5 x

25 Nguyễn Phạm Thanh Ngân Nữ 22 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 958 . 280 K T 8/7 9/5

26 Nguyễn Trần Kim Ngân Nữ 20 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 961 . 538 T T 8/1 9/5 x

27 Phạm Ngọc Khánh Ngân Nữ 19 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 765 . 746 Đ T 8/7 9/5

28 Hoàng Bảo Ngọc Nữ 10 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 405 . 485 K T 8/1 9/5 x

29 Nguyễn Bảo Ngọc Nam 02 06 2011 Tỉnh Phú Thọ 0909 . 906 . 829 T T 8/1 9/5 x

30 Phạm Hồng Ngọc Nữ 30 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0787 . 737 . 389 T T 8/3 9/5 x

31 Trần Khôi Nguyên Nam 26 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 944 . 060 T T 8/1 9/5 x

32 Đặng Thị Thanh Nhã Nữ 04 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 690 . 849 K T 8/1 9/5

33 Vũ Thị Tuyết Nhung Nữ 08 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 688 . 528 K T 8/7 9/5

34 Nguyễn Đoàn Đức Phát Nam 29 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0363 . 628 . 288 K T 8/7 9/5

35 Trần Bùi Quốc Phong Nam 06 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 565 . 842 Đ T 8/2 9/5

36 Nguyễn Thiên Phú Nam 01 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 604 . 798 T T 8/6 9/5 x

37 Trần Phú Nam 29 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 172 . 050 T T 8/3 9/5 x

38 Huỳnh Hoàng Quân Nam 25 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 130 . 333 K T 8/2 9/5

39 Jo Seph Nu Ria Nữ 21 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0794 . 019 . 734 Đ T 8/5 9/5

40 No Ri Sa Nữ 16 11 2011 Tỉnh An Giang 0908 . 570 . 356 K T 8/2 9/5

41 Nguyễn Đình Thông Nam 03 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 993 . 853 T T 8/3 9/5 x

42 Bùi Phạm Song Thư Nữ 31 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 097 . 083 K T 8/2 9/5

43 Nguyễn Thị Hồng Thy Nữ 17 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 818 . 130 K T 8/2 9/5

44 Mạch Bùi Kim Tín Nữ 06 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 359 . 845 T T 8/6 9/5 x

45 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 07 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0819 . 272 . 373 K T 8/5 9/5

46 Lê Minh Trúc Nữ 13 04 2011 Tỉnh Đồng Tháp 0767 . 196 . 905 T T 8/3 9/5 x

47 Văn Trí Trường Nam 04 08 2011 Tỉnh Gia Lai 0846 . 413 . 173 T T 8/6 9/5 x

48 Nguyễn Ngọc Tú Nam 04 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/2 9/5

49 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 04 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 980 . 538 K T 8/2 9/5

50 Hứa Hoàng Thảo Vy Nữ 17 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0935 . 070 . 847 K T 8/2 9/5

51 Sa Ma El Sun Ni Ya Nữ 16 07 2011 Tỉnh An Giang 0866 . 984 . 431 K T 8/4 9/5

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ĐIỆN

THOẠI

NH: 24-25 XẾP LỚP GHI

CHÚ

S

TT
                         HỌ VÀ TÊN

GIỚI 

TÍNH

NGÀY SINH
NƠI SINH

DANH SÁCH XẾP LỚP KHỐI 9 - NĂM HỌC: 2025 - 2026



TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Phan Tấn Dũng

ng th n hl hk lớp lớp tatc bt

1 Võ Ngọc Bảo An Nữ 30 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 321 . 483 T T 8/1 9/6 Nam:

2 Lê Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 19 02 2011 Tỉnh Thanh Hóa 0767 . 366 . 156 K T 8/7 9/6 24

3 Mohammad - Asary Nam 29 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0949 . 460 . 547 K T 8/5 9/6

4 Huỳnh Ngọc Tâm Châu Nữ 30 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 447 . 176 T T 8/1 9/6 Nữ:

5 Nguyễn Thị Kỳ Duyên Nữ 19 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 767 . 431 K T 8/5 9/6 27

6 Nguyễn Thành Đạt Nam 01 02 2011 Tỉnh An Giang 0933 . 403 . 627 K T 8/4 9/6

7 Đoàn Minh Đăng Nam 23 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0943 . 064 . 832 T T 8/4 9/6 Tốt:

8 Lê Minh Nhựt Em Nam 13 08 2011 Tỉnh Cà Mau 0582 . 211 . 625 K T 8/7 9/6 22

9 Mohamad Firdaus Nam 02 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0362 . 329 . 779 Đ T 8/2 9/6

10 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 06 08 2011 Tỉnh Vĩnh Long 0798 . 111 . 845 K T 8/1 9/6 Khá:

11 Trần Nguyễn Phúc Hậu Nam 24 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 835 . 824 Đ T 8/4 9/6 23

12 Nguyễn Hiếu Hùng Nam 15 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 383 . 491 T T 8/7 9/6

13 Danh Husên Nam 02 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 029 . 216 K T 8/5 9/6 Đạt:

14 Nguyễn Hoàng Minh Huy Nam 11 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 090 . 846 T T 8/7 9/6 6

15 Nguyễn Quốc Huy Nam 11 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 907 . 378 T T 8/2 9/6

16 Nguyễn Đinh Quốc Hữu Nam 25 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 918 . 376 K T 8/7 9/6 C.đạt

17 Lê Gia Hy Nam 04 11 2011 Tỉnh An Giang 0908 . 025 . 496 T T 8/7 9/6 0

18 Huỳnh Duy Khang Nam 18 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0942 . 424 . 424 T T 8/2 9/6

19 Phan Nguyễn Kiều Nữ 23 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0936 . 118 . 329 T T 8/2 9/6

20 Trương Hồng Loan Nữ 22 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 862 . 190 K T 8/2 9/6

21 Lê Văn Long Nam 06 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 441 . 943 Đ K 8/1 9/6

22 Fa Ruq Pha Ti Mah Nữ 16 08 2011 Tỉnh An Giang 0909 . 132 . 095 Đ T 8/5 9/6

23 Lê Hoàng Minh Nam 14 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 294 . 623 K T 8/4 9/6

24 Trần Nguyễn Khôi Minh Nam 05 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0332 . 899 . 873 T T 8/1 9/6

25 Ngô Thị Tuyết Ngân Nữ 24 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 903 . 267 K T 8/7 9/6

26 Nguyễn Trần Ngọc Ngân Nữ 17 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0378 . 196 . 473 T T 8/2 9/6

27 Nguyễn Hà Khánh Ngọc Nữ 18 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 778 . 158 K T 8/2 9/6

28 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 21 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 440 . 983 T T 8/7 9/6

29 Dương Thị An Nhiên Nữ 02 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 762 . 657 K T 8/7 9/6

30 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như Nữ 23 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 747 . 372 T T 8/2 9/6

31 Nguyễn Thị Tuyết Như Nữ 20 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0798 . 937 . 872 Đ T 8/4 9/6

32 Văn Si Ôn Nam 24 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 660 . 898 K T 8/7 9/6

33 Huỳnh Trần Hoàng Phúc Nam 01 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 080 . 775 K T 8/4 9/6

34 Lê Trần Ngọc Phụng Nữ 21 03 2011 Tỉnh Tây Ninh 0769 . 645 . 722 K T 8/1 9/6

35 Nguyễn Thanh Sơn Nam 12 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 032 . 423 T T 8/2 9/6

36 Nguyễn Quốc Tấn Nam 21 06 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0377 . 775 . 554 T T 8/2 9/6

37 Huỳnh Lê Thanh Thảo Nữ 05 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 381 . 918 T T 8/5 9/6

38 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 10 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0847 . 299 . 029 K T 8/4 9/6

39 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 14 04 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 307 . 582 T T 8/7 9/6

40 Phạm Văn Thịnh Nam 04 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 224 . 396 T T 8/4 9/6

41 Huỳnh Ngọc Bảo Thy Nữ 28 12 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 287 . 716 K T 8/1 9/6

42 La Trần Minh Toàn Nam 01 11 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 686 . 949 K T 8/4 9/6

43 Ngô Thị Huyền Trân Nữ 23 03 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0396 . 631 . 602 K T 8/7 9/6

44 Hồ Thị Bạch Tuyết Nữ 01 05 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0776 . 190 . 931 T T 8/4 9/6

45 Trần Thế Vinh Nam 18 02 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0944 . 131 . 877 K T 8/5 9/6

46 Hồ Minh Vy Nữ 03 01 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 100 . 615 K T 8/7 9/6

47 Nguyễn Đỗ Thảo Vy Nữ 19 08 2010 Tỉnh An Giang 0916 . 923 . 178 T T 8/7 9/6

48 Triệu Khánh Vy Nữ 25 10 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 569 . 153 K T 8/7 9/6

49 Lâm Ngọc Như Ý Nữ 27 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh 0966 . 588 . 951 T T 8/4 9/6

50 Lê Huỳnh Như Ý Nữ 24 09 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 681 . 730 Đ T 8/5 9/6

51 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 24 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 375 . 647 T T 8/2 9/6
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